
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 06 Khu Đô Thị Mới Trang Hạ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

08/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THỰC LAN DIAMOND

2301243112

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ 
hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn 
cà phê;

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn vàng, bạc,kim loại quý, kim cương, đá 
quý, đá bán quý (không bao gồm kinh doanh vàng miếng)

4662

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa đồng hồ, vàng trang sức, bạc, đá quý, và 
kim loại quý khác

9529

10. Hoạt động trung gian tiền tệ khác
(Chi tiết: Đại lý chi trả ngoại tệ)

6419

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THỰC 
LAN DIAMOND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LAN DIAMOND REAL GOLD SILVER 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986305837
Email:

Fax:
Website:
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11. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác chưa 
được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh như: cà 
phê bột, cà phê hoà tan;

4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: - Sản xuất và tinh chế kim loại quý, chế tác hoặc 
không chế tác như: vàng, bạc, platinum... từ quặng hoặc kim 
loại vụn; - Sản xuất hợp kim quý; - Sản xuất sản phẩm sơ chế 
từ kim loại quý; (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi 
cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có 
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

2420

22. Đúc kim loại màu 2432

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Trừ hoạt động đấu giá)

2592

24. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ LAN

Việt 
Nam

Số 5 - Đường Lý 
Thường Kiệt, Khu 
Phố Trịnh Xá, 
Phường Châu Khê, 
Thành phố Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

600.000.000 20,000 027197009986

2NGUYỄN 
THẾ THỰC

Việt 
Nam

Số 06 Khu Đô Thị 
Mới Trang Hạ, 
Phường Trang Hạ, 
Thành phố Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

2.400.000.000 80,000 027096007017

27. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: - Sản xuất đá quý và đá bán quý, bao gồm đá công 
nghiệp và đá quý hoặc bán quý tái phục hồi hoặc nhân tạo;  - 
Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại 
quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại 
khác; - Sản xuất các chi tiết vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý; - Sản xuất các chi tiết kỹ 
thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại quý; (không sản xuất tại 
trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

3211

28. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: sản xuất từ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ 
tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, các chủng loại sợi, vải, hàng may 
mặc dệt thoi, dệt kim, chỉ khâu, khăn bông, len thảm, đay tơ, tơ 
tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật vải không dệt, vải trang trí nội 
thất; sản xuất, lắp đặt các sản phẩm cơ khí và máy móc thiết bị 
công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)

3290

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức, 
kim cương trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm 
kinh doanh vàng miếng)

4773(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027197009986
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5 - Đường Lý Thường Kiệt, Khu Phố Trịnh Xá, Phường Châu 
Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5 - Đường Lý Thường Kiệt, Khu Phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê, 
Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LAN Nữ

08/02/1997 Kinh Việt Nam

17/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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